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BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số: 27/KH-ATGT
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Quảng Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2016


KẾ HOẠCH 

Phối hợp kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

đường thủy nội địa tỉnh Quảng Nam năm 2016.


Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TTg ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông Hàng hải và Đường thủy nội địa; Công điện số  05/CĐ-UBATGTQG ngày 25 tháng 02  năm 2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tăng cường thực hiện quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện đối với phương tiện cơ giới đường bộ và đường thuỷ nội địa; Kế hoạch số 06/KH-ATGT ngày 12 tháng 01 năm 2016 về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phối hợp kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tỉnh Quảng Nam năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ.

2. Tăng cường phối hợp các lực lượng Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy.

3. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng; Không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

II. YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, đến các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường ngay từ đầu năm 2016.

2. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm soát đến các doanh nghiệp, cơ sở vận tải, người điều khiển phương tiện các quy định về an toàn kỹ thuật và hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. Kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng kiểm tra, kiểm soát an toàn phương tiện đường thủy nội địa, đề xuất biện pháp khắc phục.
3. Các lực lượng tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành (Cán bộ Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cán bộ Đoạn Quản lý ĐTNĐ, Công chức Sở GTVT, Đăng kiểm viên) khi thi hành công vụ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình, chế độ công tác của từng lực lượng. Nghiêm cấm việc tiếp tay, sách nhiễu, gây phiền hà cho chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện.

III. NỘI DUNG, LỰC LƯỢNG PHỐI HỢP, ĐỊA BÀN, TUYẾN ĐƯỜNG THỦY TUẦN TRA, KIỂM SOÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nội dung phối hợp:

a) Tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa: 

- Bến thủy nội địa, bến khách ngang sông;

- Các quy định về vận tải hàng hóa, vận tải hành khách; Phòng chống cháy nổ đối với phương tiện kinh doanh xăng dầu; Nhà hàng nổi; Phương tiện thủy kinh doanh du lịch lưu trú qua đêm; Tàu cao tốc...
- Đăng ký, đăng kiểm phương tiện; Bằng, Chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện thủy;
- Các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa;

- Các công trình xây dựng, thi công vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT;

- Các vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông; bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép; tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường thủy và luồng chạy tàu, thuyền để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

b) Rà soát đánh giá, xác định các vị trí nguy hiểm trên các tuyến đường thủy có nguy cơ gây mất an toàn giao thông để tham mưu, đề xuất biện pháp phòng ngừa. 

c) Làm việc với các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa phức tạp như: Núi Thành, Nông Sơn, Hội An, Duy Xuyên...đề xuất giải pháp khắc phục.
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường thủy nội địa, trật tự an toàn giao thông đường thủy và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính với các nhóm hành vi này.

2. Lực lượng phối hợp:


2.1. Cơ quan thường trực: 


Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa Quảng Nam.
2.2. Lực lượng tham gia phối hợp:

- Đoạn Quản lý ĐTNĐ Quảng Nam: 



02 người.

- Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam:


02 người.

- Phòng CSGT - Công an tỉnh: 




02 người.

- Thanh tra Sở GTVT: 





02 người.

- Phòng Quản lý VT&CN - Sở GTVT: 



02 người.

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh: 




02 người.

- Mời đại diện lãnh đạo các địa phương nơi kiểm tra:         
01 người.

Các đơn vị tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2016, có trách nhiệm cử cán bộ, chiến sỹ, công chức đơn vị tham gia, để Ban An toàn giao thông tỉnh Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện.


2.3. Bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp:

- Trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm được bố trí thành các Tổ công tác, Tổ trưởng là lãnh đạo Đoạn quản lý Đường thủy nội địa Quảng Nam (cơ quan thường trực) và các Tổ phó là lãnh đạo các cơ quan thành viên phối hợp liên ngành. Tổ trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy, quán xuyến điều hành mọi hoạt động của Tổ công tác.
- Huy động phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ (Xe ô tô, xuồng máy, thuyền, camera, máy ảnh, biên bản vi phạm, thiết bị khác...) phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của các đơn vị thành viên tham gia công tác phối hợp liên ngành. 

2.4. Nhiệm vụ của từng lực lượng:

a) Đoạn Quản lý ĐTNĐ Quảng Nam (cơ quan thường trực): 


 - Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, đến các địa phương. 

 - Bố trí đủ lực lượng, phương tiện tham gia. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy theo quy định.
- Lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện.

b) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh: 

- Bố trí đủ lực lượng, phương tiện phối hợp thực hiện khi được phân công.

- Thực hiện các hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát theo quy định, phối hợp với các lực lượng xác định mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.

- Lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả và ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

- Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (thiết bị ghi hình) để ghi lại hình ảnh vi phạm.


 c) Thanh tra Sở GTVT: 

- Bố trí đủ lực lượng, phương tiện phối hợp thực hiện.
- Phối hợp thực hiện các hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát. Yêu cầu các chủ cơ sở vận tải, người điều khiển phương tiện thủy xuất trình các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ... theo quy định, xác định tình trạng, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định. Giám sát việc khắc phục hậu quả của chủ phương tiện; Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu.
- Xử dụng phương tiện, thiết bị kỷ thuật nghiệp vụ (thiết bị ghi hình) để ghi lại hình ảnh vi phạm.

d) Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam:
- Chuẩn bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tài liệu quản lý kỹ thuật, cơ sở dử liệu kiểm định phương tiện thủy nội địa và các điều kiện cần thiết khác về cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở GTVT và các lực lượng khác, kiểm tra xác định tình trạng vi phạm của phương tiện thủy, thông báo cho Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Giám sát việc khắc phục hậu quả của chủ phương tiện và xác nhận đủ điều kiện tham gia giao thông trước khi lưu hành. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại chỗ cho người dân.
- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổng hợp kết quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và báo cáo theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

e) Phòng Quản lý VT&CN - Sở GTVT, Văn phòng Ban ATGT tỉnh: 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Bố trí đủ lực lượng, phương tiện phối hợp thực hiện khi được phân công.

- Phối hợp với các lực lượng xác định mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.


- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và lựa chọn địa bàn, địa điểm thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại chỗ cho người dân.
- Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (thiết bị ghi hình) để ghi lại hình ảnh vi phạm.
Phối hợp với cơ quan thường trực tổng hợp kết quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và báo cáo theo quy định.

3. Tuyến đường thủy, địa bàn kiểm soát xử lý:

a) Tuyến đường thủy, địa bàn:
- Cần tập trung kiểm tra các tuyến đường thủy nội địa Quốc gia trên địa bàn tỉnh: Hội An - Cù Lao Chàm, Sông Trường Giang, Sông Thu Bồn, sông Hội An và các tuyến đường thủy nội địa khác trên địa bàn tỉnh có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp.

- Các địa bàn, địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa phức tạp, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông tại các địa phương (Hội An, Núi Thành, Nông sơn, Duy Xuyên...) có lưu lượng người đi lại đông, chưa được cấp phép hoạt động... 

b) Xử lý vi phạm:
  - Căn cứ Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông Hàng hải, Đường thủy nội địa và Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). 

4. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, do Ban An toàn giao thông tỉnh quản lý và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

5. Chế độ thông tin báo cáo
Cơ quan thường trực (Đoạn quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam), định kỳ mỗi đợt kiểm tra, tổng hợp có báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị tham gia phối hợp liên ngành. 

Hàng tháng, Quý, 6 tháng Tổ Công tác sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đồng thời báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.
	  Nơi nhận:

    - UBATGTQG (b/c);

    - UBND tỉnh (b/c); 

    - TT tỉnh ủy (b/c); 

    - TT HĐND tỉnh (b/c); 

    - Trưởng ban (b/c);

    - Phó trưởng ban ATGT  (b/c); 

    - Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh;

    - Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Lưu VT.
	KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 Đã ký
Nguyễn Văn Nhân











